
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STNMT-MTK 

V/v gửi Thông báo về việc công bố danh sách 

các tổ chức được uỷ quyền tổ chức thực hiện 

tái chế sản phẩm, bao bì 

Lai Châu, ngày    tháng 12 năm 2023 

 
Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Các chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 
 

Ngày 18/12/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo 

số 782/TB-BTNMT về việc công bố danh sách các tổ chức được uỷ quyền tổ 

chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì.  

 Để các cơ quan, đơn vị; chủ các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ 

trên địa bàn tỉnh biết, lựa chọn các tổ chức được uỷ quyền tổ chức thực hiện tái 

chế sản phẩm, bao bì đảm bảo các yêu cầu theo quy định của pháp luật, Sở Tài 

nguyên và Môi trường gửi Thông báo số 782/TB-BTNMT ngày 18/12/2023 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố danh sách các tổ chức được uỷ 

quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì. 

(có Thông báo số 782/TB-BTNMT ngày 18/12/2023 của Bộ Tài nguyên  

và Môi trường gửi kèm theo) 

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi danh sách các tổ chức được uỷ quyền tổ 

chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

để biết, liên hệ, lựa chọn./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh 

- Giám đốc Sở    (b/c); 

- Lưu: VT, MTK. 
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Ngô Xuân Hùng 



PHỤ LỤC  

Danh sách các dự án, cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận Kế hoạch bảo 

vệ môi trường, UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM; Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM 

(Kèm theo Công văn số               /STNMT-MTK ngày       tháng 12 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

STT Tên dự án Chủ dự án Địa chỉ liên hệ 

I Các dự án Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận Kế hoạch BVMT 

1 Công trình thủy điện Nậm Bon 
Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ 

và Năng lượng mới Việt Nam 

Số 020, đường Cốc Lếu, thành phố Lào 

Cao, tỉnh Lào Cai. 

2 Thủy điện Suối Lĩnh 
Công ty CP thủy điện Suối Lĩnh tại Lai 

Châu 

179, đường Trần Hưng Đạo, xã Sủi 

Ngòi, tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình - 

0982.371.819 

3 
Thủy điện Nậm Xe 2, xã Nậm Xe, 

huyện Phong Thổ 

Công ty CP thủy điện Thành Phát Lai 

Châu 

Số nhà 021, tổ 5, phường Đoàn Kết, 

thành phố Lai Châu - 0983211316 

4 Thủy điện Nậm Han Công ty Cổ phần Phát triển điện Lai Châu 

Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

0975.553.223 

5 
Thủy điện Hua Chăng 2, thị trấn Tân 

Uyên, huyện Tân Uyên 
Công ty CP thủy điện Tây Hoàng Liên 

số 28, đường Thanh Niên, Tổ 5, p Tân 

Phong, tp Lai Châu - 0971868808 

6 
Thủy điện Van Hồ, xã Nậm Xe, 

huyện Phong Thổ 

Công ty CP đầu tư phát triển Sơn Hải Lai 

Châu 

Số 002, Tổ 9, phường Đoàn Kết, thành 

phố Lai Châu - 0989994640 

7 
Thủy điện Nậm Pạc 1A, xã Sin Suối 

Hồ, huyện Phong Thổ 
Công ty CP phát triển thủy điện 86 

Số 060, Chu Văn An, tổ 1, Đoàn Kết, 

thành phố Lai Châu - 0988866660 

8 

Xưởng chế biến tinh bột sắn tại bản 

Phiêng Lót, xã Nậm Tăm, huyện Sìn 

Hồ 

Tăng Văn Thanh 
Bản Phiêng Chá, xã Nậm Tăm, huyện 

Sìn Hồ - 0972202145 

9 Phòng khám nha khoa Đức Thuận Phòng khám nha khoa Đức Thuận 

Phường Đông phong, TP Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu 

0907201167 

10 Phòng khám đa khoa Phúc Thịnh 
Công ty TNHH Một thành viên phòng 

khám đa khoa Phúc Thịnh 

Khu Trung tâm thương mại, phường 

Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh 
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Lai Châu 

0964838899 

11 

Khai thác cát làm vật liệu xây dựng 

thông thường suối Nậm So thuộc thị 

trấn Phong Thổ để phục vụ thi công 

thủy điện Nậm Na 1, xã Hoang Thèn, 

huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 

HTX Đoàn Kết 
Xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu 

12 Phòng khám Y đức Nguyễn Thị Vinh 
Xóm Mới, xã Mường Cang, huyện 

Than Uyên, tỉnh Lai Châu 

13 
Phòng khám nha khoa Anh Quân cơ 

sở 2 
Dương Ngọc Hương 

129 Ngô Quyền Phường Đoàn Kết, 

Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

0917633888 

14 
Phòng khám răng hàm mặt Mạnh 

Cường  
Nguyễn Mạnh Cường 

Số 151, đường 30/4, Phường Đoàn Kết, 

Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

0915603444 

15 
Phòng khám chuyên khoa mắt - Bác 

sĩ Nguyễn Xuân Sáu 
Bác sĩ Nguyễn Xuân Sáu 

Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai châu 

0988899737 

16 

Xây dựng công trình khai thác mỏ đất 

sét làm gạch Tuynel mỏ sét Phiêng 

Đanh, xã Mường So, huyện Phong 

Thổ, tỉnh Lai Châu 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lai 

Châu 

Xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu 

0989634666 

17 Cơ sở nhà hộ sinh Vũ Thị Oanh Vũ Thị Oanh 

Số nhà 018, Hồ Tùng Mậu, Tổ 1, 

Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu 

18 Phòng khám răng hàm mặt Đức Tuấn  Đức Tuấn 
Phường Đông Phong, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu 

19 
Cơ sở dịch vụ trồng răng giả Trần 

Hữu Phong 
Trần Hữu Phong 

Khu 7, thị trấn Mường Tè, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu 

20 Cơ sở trồng răng Việt Đặng Nguyễn Văn Doanh Thị trấn Tam Đường, huyện Tam 
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Đường 

21 
Phòng khám siêu âm màu 4D - Bác sĩ 

Tuấn 
Nguyễn Anh Tuấn 

Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố 

lai Châu, tỉnh Lai Châu 

22 
Cơ sở trồng răng gia truyền Duy 

Phong  
Phùng Xoang Sơn 

Xã Nậm Tăm  huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai 

Châu 

0386 477 999 

23 Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn 
Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, 

tỉnh Lai Châu 

24 
Phòng chẩn trị y học cổ truyền Tâm 

Phát 
Nguyễn Bá Thức 

Phường Tân Phong, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu 

25 

Dự án Khai thác cát làm VLXDTT 

trên các suối Nậm Mạ, Nậm Tăm, 

Nậm Búng thuộc xã Nậm Tăm và xã 

Pa Khóa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai 

Châu 

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và 

Xây dựng Hoàng Thắng 

Số nhà 035, Tổ 13, Phường Tân Phong, 

Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu 

0982750484 

26 Phòng khám chuyên khoa nhi Nguyễn Thị Miễn 

Số nhà 21, tổ 12, phường tân Phong, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

0965703792 

27 
Phòng khám chuyên khoa nhi 

Nguyễn Thị Hồng Thắm 
Nguyễn Thị Hồng Thắm 

Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu 

0946518272 

28 
Phòng khám chuyên khoa nhi Nam 

Sơn 
Vũ Thị Nguyệt 

Tổ 18, phường Tân Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

29 
Phòng khám sản phụ khoa Phan Thị 

Tắn 
Phan Thị Tắn 

Bản Hô Ta, thị trấn Tam Đường, huyện 

Tam Đường, tỉnh Lai Châu 

30 Trạm biến áp 220KV Mường Tè Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia 
Xã Vàng San, huyện Mường Tè, tỉnh 

Lai Châu 

31 
Trung tâm y tế xã Pa tần, huyện Sìn 

Hồ, tỉnh Lai Châu 

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng tỉnh Lai Châu 
Xã Pa tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 

32 Phòng khám chuyên khoa mắt Hoàng Hoàng Văn Tuấn Tổ 18, phường Tân Phong, thành phố 
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Văn Tuấn Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

33 
Trạm y tế xã Noong Hẻo, huyện Sìn 

Hồ, tỉnh Lai Châu 

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng tỉnh Lai Châu 

Xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai 

Châu 

34 
Trạm y tế Nùng Nàng, huyện Tam 

Đường, tỉnh Lai Châu 

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng và Công nghiệp  tỉnh Lai Châu 

Xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, 

tỉnh Lai Châu 

35 
Trạm y tế Tủa Sin Chải, huyện Sìn 

Hồ, tỉnh Lai Châu 

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng và Công nghiệp  tỉnh Lai Châu 

Tủa Sin Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai 

Châu 

36 
Trạm y tế xã Nậm Cha, huyện Sìn 

Hồ, tỉnh Lai Châu 

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng và Công nghiệp  tỉnh Lai Châu 

Xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai 

Châu 

37 
Trạm y tế xã Hồ Thầu, huyện Tam 

Đường, tỉnh Lai Châu 

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng và Công nghiệp  tỉnh Lai Châu 

Xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh 

Lai Châu 

38 

Phòng khám Quyền Vũ, bản Trung 

tâm, thị trấn Tam Đường, huyện Tam 

Đường, tỉnh Lai Châu 

Phong Anh Quân 
Bản Trung tâm, thị trấn Tam Đường, 

huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 

39 Phòng khám đa khoa Hữu nghị 103 

Chi nhánh Công ty CP Hữu nghị quốc tế - 

Phòng khám đa khoa hữu nghị 103 Lai 

Châu 

Tổ 1, Phường Đoàn Kết, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu 

0919656289 

40 
Trạm Y tế thị trấn Tân Uyên, huyện 

Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng và Công nghiệp  tỉnh Lai Châu 

Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, 

tỉnh Lai Châu 

41 Phòng khám nha khoa Phúc Lộc Lưu Trung Tuyến 
Khu 2, Thị trấn Than Uyên, huyện 

Than Uyên, tỉnh Lai Châu 

42 
Phòng khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, siêu âm Nguyễn Quốc Huy 
Nguyễn Quốc Huy 

Khu 2, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân 

Uyên, tỉnh Lai Châu 

43 
Trạm y tế xã Nậm Hăm, huyện Sìn 

Hồ 

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng và Công nghiệp 

Xã Nậm Hăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai 

Châu 

44 Trạm y tế xã Căn Co, huyện Sìn Hồ 
Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng và Công nghiệp 

Xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai 

Châu 

45 
Trạm y tế xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn 

Hồ 

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng và Công nghiệp 

Xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai 

Châu 

46 Trạm y tế xã Phăng Sô Lin, huyện Ban QLDA ĐTXD các công trình dân Xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh 
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Sìn Hồ dụng và Công nghiệp Lai Châu 

47 Trạm y tế xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ 
Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng và Công nghiệp 

Xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai 

Châu 

48 
Trạm y tế xã Mường Cang, huyện 

Than Uyên 

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng và Công nghiệp 

Xã Mường Cang, huyện Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu 

49 
Trạm y tế xã Nậm Cần, huyện Tân 

Uyên 

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng và Công nghiệp 

Xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai 

Châu 

50 
Trạm y tế xã Tà Mít, huyện Tân 

Uyên 

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng và Công nghiệp 

Xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai 

Châu 

51 
Trạm y tế xã Dào San, huyện Phong 

Thổ 

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng và Công nghiệp 

Xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai 

Châu 

52 
Trạm y tế xã Sì Lở Lầu, huyện Phong 

Thổ 

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng và Công nghiệp 

Xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu 

53 Trạm y tế xã Pa Ủ, huyện Mường Tè 
Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng và Công nghiệp 

Xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai 

Châu 

54 

Phòng khám đa khoa, chuyên khoa 

và nha khoa, thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên 

Nguyễn Thị Minh Thủy 
Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, 

tỉnh Lai Châu 

55 

Dự án Đầu tư khai thác cát, sỏi làm 

vật liệu xây dựng thông thường tại 

mỏ cát, sỏi sông Nậm Mu, bản 

Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện 

Tân Uyên 

Công ty TNHH tư vấn và Xây dựng Bảo 

Sơn 

Bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 

0904386088 

II Các dự án, cơ sở đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM 

1 Thủy điện Hua Be Công ty CP năng lượng HLC 

Số 276, đường Trần Hưng Đạo, tổ 11, 

phường Đoàn Kết, TP Lai Châu - 

0918711111 

2 Thủy điện Chàng Phàng 
Công ty TNHH MTV thủy điện Thanh 

Tuyền 

Số 60, đường Chu Văn An, tổ 1, 

phường Đoàn Kết, thành Phố Lai Châu 

- 0988866660 
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3 Thủy điện Hố Mít Công ty CP thủy điện Hố Mít 
Số 60, đường Chu Văn An, tổ 1, 

phường Đoàn Kết, thành Phố Lai Châu 

4 Thủy điện Nậm Pì Công ty CP thủy điện Hà Châu 
Đường Điện Biên Phủ, tổ 11, phường 

Tân Phong, TP Lai Châu - 0912560949 

5 Thủy điện Nậm Lon 
Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Tây 

Bắc 

Tổ 18, phường Tân Phong, thành phố 

Lai Châu - 0915067546 

6 Thủy điện Nậm Bụm 1A Công ty cổ phần thủy điện Nậm Bụm 1A 

Số nhà 15, Trung tâm thương mại, tổ 

18, phường Tân Phong, thành phố Lai 

Châu - 0983088010 

7 Thủy điện Nậm Cuổi 1 Công ty CP thủy điện Nậm Cuổi 1 
Số nhà 022, tổ 9, phường Đoàn Kết, 

thành phố Lai Châu - 0989994640 

8 Thủy điện Nậm Chản Công ty Cổ phần thủy điện Sìn Hồ 
Tổ 18, phường Tân Phong, thành phố 

Lai Châu - 0915067546 

9 Thủy điện Nậm Han Công ty CP Phát triển điện Lai Châu 
Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu - 0975553223 

10 Thủy điện Đông Pao Công ty CP năng lượng xanh Tây Bắc 

Số nhà 241, Đường Trần Hưng Đạo, 

phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu 

- 0975233885 

11 Thủy điện Nậm Cầy 
Công ty cổ phần thủy điện Thành Phát 

Sìn Hồ 

Số nhà 021, tổ 5, phường Đoàn Kết, 

thành phố Lai Châu - 0983211316 

12 Thủy điện Mường Mít Công ty Cổ phần thủy điện Tân Uyên 
Bản Vè, xã Mường Mít, huyện Than 

Uyên- 0982.682.973 

13 Thủy điện Nậm Đích 2 Công ty Cổ phần Nậm Đích 2 
Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu - 0966666396 

14 Thủy điện Nậm Pảng 2 
Công ty CP đầu tư và Xây dựng thủy điện 

Nậm Pảng 2 

Tổ 1, phường Quyết Tiến, thành phố 

Lai Châu - 0373 123 028 

15 Thủy điện Nậm Củm 6 Công ty CP thủy điện nậm Củm 6 

SN 69, đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 6, 

Phường Tân Phong, Thành phố Lai 

Châu- 0912974999 

16 Thủy điện Nậm Cấu Thượng Công ty CP năng lượng Bảo Khang Số 122, Ngõ 4, phố Đặng Văn Ngữ, tổ 
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25, phường Đông Phong, thành phố Lai 

Châu - 0912102274 

17 

Thủy điện Nậm Lụm 2, hạng mục: 

Đường dây 110kV, trạm tăng áp nhà 

máy và mở rộng ngăn lộ trạm Mường 

So 

Công ty Cổ phần SCI Lai Châu 

Thôn Tây Sơn, xã Mường So, huyện 

Phong Thổ, tỉnh Lai Châu - 

0968656786 

18 Thủy điện Nậm Xe 2A 
Công ty Cổ phần thủy điện Thành Phát 

lai Châu 

Số nhà 021, tổ 5, phường Đoàn Kết, 

thành phố Lai Châu - 0983211316 

19 Thủy điện Hua Bun Công ty CP đầu tư XD PT Trường Thành 
Pa Tần 1, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ - 

0988078498 

20 Thủy điện Huổi Văn 
Công ty TNHH MTV Hoàng Nhâm 

Khu 8, thị trấn Mường Tè, Lai Châu 

0912247888 21 Khách sạn Hoàng Nhâm 

22 

Đường dây 110kV Mường Tè - Nậm 

Bụm 2 - Nậm Bụm 1 - Nậm Ban và 

mở rộng ngăn lộ 110kV trạm 110kV 

Nậm Ban 

Công ty CP thủy điện Nậm Sì Lường 1 
Tổ 3, phường Quyết Tiến, thành phố 

Lai Châu - 0982113107 

23 Thủy điện Nậm Mít Luông Công ty CP Việt Phúc Lai Châu 
Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 

Đông Phong, Thành phố Lai Châu 

24 Thủy điện Nậm Chản Công ty CP thủy điện Sìn Hồ 
Tổ 18, phường Tân Phong, thành phố 

Lai Châu - 0979499185 

25 Thủy điện Nậm Củm Công ty CP thủy điện Mường Tè 

SN 068, đường Cù Chính Lan, tổ 22, 

phường Đông Phong, TP Lai Châu –

0904588979 

26 Thủy điện Nậm Xe 2A 
Công ty Cổ phần thủy điện Thành Phát 

Lai Châu 

Số nhà 021, tổ 5, phường Đoàn Kết, 

thành phố Lai Châu - 0983.211.316 

27 Thủy điện Nậm Thi 1 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 
Bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện 

Tam Đường 

28 Thủy điện Nậm Lụm 1 
Công ty Cổ phần SCI Lai Châu 

Thôn Tây Sơn, xã Mường So, huyện 

Phong Thổ - 0968656786 29 Thủy điện Nậm Lụm 2 

30 Thủy điện Tà Páo Hồ Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu Lai Tổ 4, phường Đoàn Kết, thành phố Lai 
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Châu Châu, Lai Châu - 0968227666; 

0912538589 

31 Thủy điện Nậm Ban 1 
Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương 

mại Hưng Hải 

Lô D3-D4 đường Trần Thái Tông, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, TP Hà Nội - 0942902555 

32 
Thủy điện Nậm Ban 3 

 

Công ty TNHH đầu tư phát triển điện 

Nậm Ban 3 

Tầng 3, nhà N5, số 99, đường Lê Duẩn, 

phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội - 0968911959 

33 Thủy điện Thọ Gụ 1 
Công ty CPPT thủy điện Quang Minh Lai 

Châu 

Tổ 18, phường Tân Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu - 0968186186 

34 
Thủy điện Chu Va 2A Công ty CP Đại Long Lai Châu 

Bản Thống Nhất, xã Bình Lư, huyện 

Tam Đường - 0963022929 

35 Thủy điện Nậm Nghẹ 

Công ty Điện lực Lai Châu 

Đường Điện Biên Phủ, phường Tân 

Phong, thành phố Lai Châu - 

02133.794.201 
36 Các trạm biến áp và đường dây 

37 Thủy điện Nậm Ban 2 Công ty cổ phần thủy điện Nậm Ban 2 

Tầng 3, Nhà N5, số 99 đường Lê Duẩn, 

phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội - 0977119748 

38 Thủy điện Mường Kim II Công ty Cổ phần thủy điện Than Uyên 
Bản Ngã Ba, xã Mường Kim, huyện 

Than Uyên - 0948842789 

39 Thủy điện Hua Chăng 

Công ty Cổ phần thủy điện Hua Chăng 
Bản Hua Chăng, thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên - 0913.538.784 40 
Đường dây 110KV đấu nối thủy điện 

Hua Chăng, huyện Tân Uyên 

41 Thủy điện Nậm Na 1 Công ty Cổ phần Điện lực Tây Bắc 
Số 18, phường Đoàn Kết, thành phố  

Lai Châu-02133791573 
42 Thủy điện Nậm Na 2 Công ty CP năng lượng Nậm Na 2 

43 Thủy điện Nậm Na 3 Công ty CP năng lượng Nậm Na 3 

44 Thủy điện Nậm Mở 3 Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mở 
Xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh 

Lai Châu 

45 
Đường dây 110kV từ TBA 220KV 

thủy điện Lai Châu - Mường Lay 

Ban QLDA lưới điện- Tổng Công ty Điện 

lực Miền Bắc 

Số 22, Ngõ 399, Âu Cơ, Phường Nhật 

Tân,quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
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46 
Xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 

500kV Lai Châu 

 

47 

Đường dây 110kV Phong Thổ - Than 

Uyên mạch 2 và đấu nối sau trạm 

biến áp 220kV Than Uyên 

48 
Đường dây và TBA 110KV Mường 

So - Phong Thổ 

49 
Đường dây 110kV Nậm Mở - Mường 

Kim 

50 
Đường dây 220kV Pắc Ma – 

Mường Tè 

51 
Lắp MBA T1 trạm 110KV Than 

Uyên 

52 
Đường dây và trạm biến áp 110 kV 

Nậm Ban 

53 
Đường dây và TBA 110KV Mường 

So 

54 
Đường dây 220kV Phong Thổ - Than 

Uyên 

55 
Đường dây 220kV Mường Tè – Lai 

Châu 
Ban Quản lý dự án các công trình điện 

Số 478, đường 2/9, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 
56 

Trạm biến áp 500 kV Lai Châu Miền 

Trung 

57 
Trạm biến áp 200kV Than Uyên và 

đấu nối 

Ban quản lý dự án các công trình điện 

Miền Bắc 

Số, 4 Nguyễn Khắc Nhu, Trúc Bạch, Ba 

Đình, Hà Nội 

58 

ĐTXD CT  khai thác đá vôi làm 

VLXDTT mỏ Vàng San, xã Vàng 

San, huyện Mường Tè 

Công ty cổ phần Tân Phong 
Khu phố 6, thị trấn Mường Tè, huyện 

Mường Tè - 0946080000 

59 
ĐTXD CT khai thác đá vôi làm 

VLXDTT mỏ Nà Phầy, xã Vàng San, 
Công ty TNHH một thành viên số 24 

Khu phố 10, thị trấn Mường Tè, huyện 

Mường Tè - 0982684767 
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huyện Mường Tè 

60 

ĐTXD CT khai thác đá làm 

VLXDTT mỏ đá Seo Phìn thuộc xã 

Nậm Cha, huyện Sìn Hồ 

Công ty TNHH một thành viên Hưng Phú 
Tổ 26, phường Đông phong, thành phố 

Lai Châu - 0968199129; 0366053888 

61 

ĐTXD CT khai thác đá làm 

VLXDTT mỏ đá Hồng Thu, huyện 

Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 

Công ty TNHH MTV xây dựng Quyết 

Thắng 

Khu 1, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ -

0976387333 

62 

ĐTXD CT khai thác đá làm 

VLXDTT tại mỏ đá Vàng Khon, thị 

trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ 

Hợp tác xã Hữu Hảo 
Phong Châu 4, phường Đoàn Kết, thành 

phố Lai Châu - 0984275670 

63 

ĐTXD CT khai thác đá làm 

VLXDTT tại mỏ đá Vàng Khon 1, 

thị trấn Phong Thổ, huyện Phong 

Thổ 

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thế 
Bản Tây Sơn, xã Mường So, huyện 

Phong Thổ - 0989930871 

64 

ĐTXD công trình khai thác đá làm 

VLXDTT tại mỏ đá Hang Tôm, 

thuộc xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn 

Công ty TNHH Thanh Bình Điện Biên 
Tổ 10, phường Na Lay, thị xã Mường 

Lay, tỉnh Điện Biên - 0912524141 

65 

ĐTXD CT khai thác đá làm VLXDTT 

tại mỏ đá Mường So 2, xã Mường So, 

huyện Phong Thổ 

Hợp tác xã Xuân Thanh 
Xã Mường So, huyện Phong Thổ - 

0977868833 

66 

ĐTXD công trình khai thác đá làm 

VLXDTT mỏ đá Tà Tủ 2, xã Nậm 

Tăm, huyện Sìn Hồ 
Công ty TNHH dịch vụ thương mại và 

xây dựng Hoàng Thắng 

Tổ 13, phường Tân Phong, thành phố 

Lai Châu - 0982750484 

67 

Khai thác cát làm VLXDTT trên các 

suối Nậm Mạ, Nậm Tăm, Nậm Búng 

thuộc xã Nậm Tăm và xã Pa Khóa, 

huyện Sìn Hồ 

68 

ĐTXD công trình khai thác mỏ cát, 

sỏi làm VLXDTT tại sông Nậm Na, 

thị trấn Phong Thổ, xã Huổi Luông 

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại 

Sơn Lâm 

Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ - 

0985960884 
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và xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ 

69 

ĐTXD công trình khai thác mỏ cát, 

sỏi làm VLXDTT tại sông Nậm Na 

và suối Nậm So thuộc thị trấn Phong 

Thổ, huyện Phong Thổ 

Doanh nghiệp tư nhân Thành Đạt 
Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ - 

0914226818 

70 

Dự án đầu tư khai thác cát, sỏi làm 

VLXDTT tại khu vực 2, mỏ cát suối 

Nậm Nhùn 

Công ty TNHH TMDV&XD Nhật Minh 
Bản Pa Kéo, Thị trấn Nậm Nhùn, huyện 

Nậm Nhùn - 0383412222 

71 

Đầu tư khai thác cát, sỏi làm 

VLXDTT tại mỏ cát, sỏi sông Nậm 

Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường 

Khoa, huyện Tân Uyên 

Công ty TNHH tư vấn và Xây dựng Bảo 

Sơn 

 

Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai 

Châu - 0904386088 

72 

ĐTXD CT khai thác đá làm 

VLXDTT mỏ đá Phiêng Phát, xã 

Trung Đồng, huyện Tân Uyên 

Công ty TNHH Quỳnh Trang 

 

Khu 32, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân 

Uyên - 0979554488 

73 

ĐTXD CT khai thác đá làm 

VLXDTT mỏ đá Phiêng Phát, xã 

Trung Đồng, huyện Tân Uyên 

74 

Mở rộng diện tích khai thác khu vực 

khai thác mỏ đá Tẳng Đán - Bản 

Mường , xã Thân Thuộc, huyện Tân 

Uyên 

75 

Khai thác đá Granit làm VLXDTT và 

đá Quarzit đi kèm tại mỏ đá xã Nậm 

Cần, huyện Tân Uyên 

Công ty TNHH một thành viên Đại Hữu 

Lai Châu 

Số 10, đường 5-10, tổ 16, phường Tân 

Phong, thành phố Lai Châu - 

0974352486 

76 

ĐTXD công trình khai thác đá làm 

VLXDTT mỏ đá Hua Bó 3, xã Bình 

Lư, H. Tam Đường 

Công ty TNHH một thành viên Tân Sinh 
Thị trấn Tam Đường, huyện Tam 

Đường - 0983777919 

77 
ĐTXD công trình khai thác đá làm 

VLXDTT tại mỏ đá Km 354, xã Phúc 
Hợp tác xã Phương Nhung 

Khu 2, thị trấn Than Uyên, huyện Than 

Uyên - 0915271487 
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Than, H. Than Uyên 

78 

ĐTXD CT khai thác đá làm 

VLXDTT mỏ đá Hua Bó, xã Bình 

Lư, huyện Tam Đường 

Hợp tác xã dịch vụ cơ khí Mường Lự 
Thị trấn Tam Đường, huyện Tam 

Đường- 0915067419 

79 

Xây dựng công trình mỏ lộ thiên khai 

thác đá làm VLXDTT tại mỏ đá 

Cang A, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên 

Công ty TNHH một thành viên Hoàng 

Kim 

Bản cang A, xã Pắc Ta, huyện Tân 

uyên, tỉnh Lai Châu. Điện thoại- 

0975703555 

80 

Công trình khai thác quặng chì kẽm 

khu vực Si Phay, xã Mù Sang, huyện 

Phong Thổ 

Công ty cổ phần khai thác và chế biến 

khoáng sản Đất Việt 

Số nhà 038, Tổ 18, Đại Lộ Lê Lợi, 

phường Tân Phong, thành phố Lai Châu 

81 

Khai thác đá phiến lợp mỏ đá phiến 

xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh 

Lai Châu 

Công ty liên doanh đá Lai Châu 
Xã Hát Xum, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai 

Châu 

82 
Đầu tư khai thác và chế biến đá làm 

VLXDTT tại mỏ đá Sùng Chô 1 Công ty TNHH số 10 Lai Châu - Công ty 

CP Đầu tư và XD thủy điện Nậm Nghẹ 

1A 

Tổ dân cư số 1, khu đầu nguồn, phường 

Quyết Tiến, thành phố Lai Châu - 

0976245678 
83 

Dự án đầu tư chợ đầu mối tỉnh Lai 

Châu 

84 Thủy điện Nậm Nghẹ 1A 

85 

ĐTXD công trình khai thác đá làm 

VLXDTT tại mỏ đá Mường So, xã 

Mường So, huyện Phong Thổ 

HTX 68 
Xã Mường So, huyện Phong Thổ - 

0982426688 

86 

Khai thác sét làm VLXDTT tại mỏ 

sét Noong Luống, xã Bình Lư, huyện 

Tam Đường 

Công ty CP ứng dụng công nghệ cao 

HTA 

Bản Noong Luống, xã Bình Lư, huyện 

Tam Đường - 0435.659.297 

87 
Trạm nghiền xi măng Norcem Yên 

Bình công suất 500.000 tấn/năm 

Công ty cổ phần xi măng Norcem Yên 

Bình tại Lai Châu 

Bản Thẳm, xã Bản Hon, huyện Tam 

Đường -  0987153990 

88 

Khai thác và chế biến quặng chì – 

kẽm mỏ chì kẽm Nậm Sa, xã Huổi 

Luông, huyện Phong Thổ 

Công ty TNHH Khoáng sản và thương 

mại Hoàng Nam 

Số 38, đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Đoàn Kết, thành phố Lai Châu - 

0966117086 

89 Khai thác quặng đồng Nậm Pửng, xã Công ty TNHH đầu tư thương mại Kim Số 83A, Lý Thường Kiệt, phường Trần 
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Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Long Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

90 

ĐTXD công trình khai thác đá vôi 

làm VLXDTT tại mỏ đá Nậm Khao 

1, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè 

Công ty TNHH MTV Liên Phương 
Khu phố 9, thị trấn Mường Tè, huyện 

Mường Tè - 091.229.2329 

91 
Xây dựng Nhà máy gạch tuynel tại 

huyện Tam Đường 
Công ty Cổ phần Hoàng Liên 

Bản Noong Luống, xã Bình Lư, huyện 

Tam Đường - 0913.227.343 

92 

Khai thác đá làm nguyên liệu sản 

xuất cát nghiền và các loại VLXD 

khác tại mỏ đá Sùng Chô 2, xã Sùng 

Phài, TP Lai Châu 

Công ty TNHH Lương Việt 
Bản Hồi Nùng, xã Sùng Phài), thành 

phố Lai Châu - 0912524120 

93 
Nhà máy chế biến mủ cao su SVR10-

20 công suất 5.000 tấn/năm 
Công ty CP cao su Lai Châu 

Đường Thanh Niên, tổ 5, phường Tân 

Phong, thành phố Lai Châu 
94 

Dự án đầu tư 10.000 ha cây cao su tại 

huyện Sìn Hồ và Phong Thổ 

96 

Dự án đầu tư 10.000ha cây cao su tại 

huyện Sìn Hồ, Phong Thổ và Mường 

Tè 

Công ty cổ phần cao su Lai Châu II 
Bản Chiềng Chăn 4, xã Chăn Nưa, 

huyện Sìn Hồ - 02133.872028 

97 
Khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng 

Liên 
Công ty CP Pusamcap Lai Châu 

Cổng Trời, xã Sơn Bình, huyện Tam 

Đường- 0982486696 

98 Khách sạn Mường Thanh Lai Châu 
Chi nhánh DNTN xây dựng số 1- Khách 

sạn Mường Thanh Lai Châu 

Phường Tân Phong, thành phố Lai 

Châu 

99 
Trang trại chăn nuôi kết hợp trồng 

cây ăn quả 
Công ty TNHH MTV Khánh Hòa 

Bản Chin Chu Chải, xã San Thàng, 

thành phố Lai Châu 

100 

Trang trại chăn nuôi heo thương 

phẩm kết hợp thủy sản và trồng cây 

nông nghiệp 

Công ty TNHH MTV Quang Tú Lai 

Châu 

SN 001, ngõ 151, tổ 7, phường Đoàn 

Kết, thành phố Lai Châu - 

0968.096.136 

101 Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Sở Y tế Lai Châu 
Phường Đông Phong, thành phố Lai 

Châu 
102 Bệnh viện phổi tỉnh 

103 Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh 



STT Tên dự án Chủ dự án Địa chỉ liên hệ 

104 Trung tâm y tế huyện Than Uyên 

105 
Bệnh viện đa khoa vùng thấp huyện 

Sìn Hồ 

106 
Bệnh viện đa khoa Thân Thuộc 

huyện Than Uyên 
UBND huyện Than Uyên 

Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên 

107 
Bệnh viện đa khoa huyện Tam 

Đường 
UBND huyện Tam Đường 

Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam 

Đường 

108 Bệnh viện đa khoa huyện Mường Tè  UBND huyện Mường Tè Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè 

109 Trung tâm y tế huyện Phong Thổ Trung tâm y tế huyện Phong Thổ Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ 

110 Bệnh viện đa khoa huyện Sìn Hồ  UBND huyện Sìn Hồ Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ 

111 Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn 
Ban QLDAĐTXD các công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh Lai Châu 

Tổ 22 Phường Đông Phong thành phố 

Lai Châu - 02133.790.128 

112 
Du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên 

Sơn 
Công ty CP tập đoàn Hoàng Liên Sơn 

Số 091, đường Điện Biên Phủ, tổ 9, 

phường Tân Phong, thành phố Lai Châu 

113 

Đường dây đấu nối 110kv vào TBA 

220kv Than Uyên (Từ cột số 19.ĐZ 

110kv Nậm Khóa 3 – đến trạm BA 

220kv Than Uyên) 

Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Xây Nọi 

2 

Số nhà 585, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, 

Lào Cai 

114 
Đầu tư trồng 5.000 ha cao su tại 

huyện Than Uyên, huyện Tân Uyên 

Công ty cổ phần cao su Dầu Tiếng Lai 

Châu 

Khu 2, Thị trấn Than Uyên, huyện 

Than Uyên 

115 

Xây dựng hạ tầng dân cư khu kinh tế 

cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong 

Thổ 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù 

Thàng 
Xã Ma Ly Pho - huyện Phong Thổ 

116 Bến xe khách tỉnh Lai Châu Sở Giao thông vận tại tỉnh Lai Châu 
Tầng 6, Nhà F, trung tâm Hành Chính – 

Chính trị tỉnh 

117 
Đầu tư, xây dựng và kinh doanh chợ 

trung tâm Tân Uyên 
HTX Đầu tư và Phát triển chợ Tân Uyên Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên 

118 Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu 
Ban QLDA ĐTXD các công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh Lai Châu 

Tổ 22 Phường Đông Phong thành phố 

Lai Châu - 02133.790.128 119 
Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố 
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Lai Châu 

120 
Hạ tầng thiết yếu khu kinh tế cửa 

khẩu Ma Lù Thàng 

121 

Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn 

sinh hoạt tại xã Pắc Ta, huyện Tân 

Uyên 

Phòng TNMT huyện Tân Uyên xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên 

122 

Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn 

sinh hoạt tại xã Nậm Cần, huyện Tân 

Uyên 

Phòng TNMT huyện Tân Uyên xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên 

123 

Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn 

sinh hoạt tại xã Phúc Khoa, huyện 

Tân Uyên 

Phòng TNMT huyện Tân Uyên xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên 

124 

Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn 

sinh hoạt tại xã Nậm Sỏ, huyện Tân 

Uyên 

Phòng TNMT huyện Tân Uyên xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên 

125 
Đầu tư XD công trình bãi rác huyện 

Phong Thổ 
Ban quản lý dự án huyện Phong Thổ Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ 

126 
Dự án đầu tư xây dựng công trình bãi 

chôn lấp rác thải huyện Tam Đường  
Ban quản lý dự án huyện Tam Đường 

 Thị trấn Tam Đường, huyện Tam 

Đường 

127 
Đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải 

thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên 
Phòng Công thương huyện Tân Uyên Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên 

128 
Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Sìn Hồ, 

huyện Sìn Hồ 
Ban quản lý dự án huyện Sìn Hồ Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ 

129 
Đầu tư xây dựng công trình bãi rác 

huyện Mường Tè 
Phòng Công thương huyện Mường Tè 

Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè 

130 
Bãi rác thị trấn Than Uyên, huyện 

Than Uyên UBND huyện Than Uyên 

Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên 

131 
Bãi chôn lấp rác thải thành phố Lai 

Châu 

UBND thành phố Lai Châu (đang quản 

lý, vận hành bãi rác) 

Thành phố Lai Châu 

132 Bãi rác thị trấn Nậm Nhùn UBND huyện Nậm Nhùn Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn 
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133 Thủy điện Nậm Chản 1 

Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Chản 1 

SN 005, đường Hoàng Diệu, Tổ 18, 

Phường Tân Phong, Thành phố Lai 

Châu - 0983211316 

134 Thủy điện Nậm Pục Công ty CP thủy điện Thanh Hưng 

Số nhà 133, đường Lê Duẩn, tổ 5, 

phường Tân Phong, thành phố Lai Châu 

- 0917961525 

135 Thủy điện Phiêng Khon Công ty Cổ phần Xây Lắp và Thương 

Mại LC 

Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 11, phường 

Đoàn kết, thành phố Lai Châu - 

0986386233 

136 Thủy điện Tả Páo Hồ 2 
Công ty CP Thủy điện Tả Páo Hồ 2 

Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu - 0974.455.938 

137 Thủy điện Nậm Cuổi 1A 
Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Cuổi 1 

Số nhà 022, tổ 9, phường Đoàn Kết, 

thành phố Lai Châu - 0989994640 

138 

Trang trại chăn nuôi heo thương 

phẩm kết hợp thủy sản và trồng cây 

nông nghiệp 

Công ty TNHH MTV Quang Tú Lai 

Châu 

Số nhà 001 ngõ 151 tổ 7, phường Đoàn 

Kết, thành phố Lai châu, tỉnh Lai 

Châu–0968096136 

139 Hạ tầng đô thị thị trấn Than Uyên 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Than Uyên 
Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên 

140 

Đường từ thị trấn Tam Đường đến 

đường nối thành phố Lai Châu với  

cao tốc Nội Bài - Lào Cai 

Ban quản lý dự án huyện Tam Đường 
Thị trấn Tam Đường và xã Bình Lư, 

huyện Tam Đường 

141 
Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ 

Lai Châu 
Công ty Cổ phần Thành Công - Lai Châu 

Tổ dân phố 32, thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên - 0977070999 

142 
Xây dựng nhà máy chế biến thức ăn 

chăn nuôi và tinh dầu quế 

Công ty TNHH MTV chế biến nông sản 

Lai Châu 

Số nhà 094, đường Đặng Thai Mai, Tổ 

22, phường Đông Phong, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu - 0978620237 

143 
Xây dựng nhà máy chế biến chè và 

trồng chè tại huyện Sìn Hồ 

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển chè 

Tam Đường 

Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu – 0911647888 

III Các dự án trên địa bàn tỉnh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM 

1 Thủy điện Lai Châu Công ty Thủy điện Sơn La Số 56, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường 
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Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La - 02122240030 

2 Thủy điện Huội Quảng 
Công ty thủy điện Huội Quảng, Bản Chát 

Bản Nà Khiết, xã Mường Cang, huyện 

Than Uyên - 02132.4 89.565 3 Thủy điện Bản Chát 

4 Thủy điện Nậm Thi 2 Công ty CP Sông Đà 7.02 
Bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện 

Tam Đường - 0982.325.398 

5 Thủy điện Nậm Sì Lường 1 Công ty CP thủy điện Nậm Sì Lường 1 
Tổ 3, phường Quyết Tiến, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu - 0982.113.107 

6 Thủy điện Nậm Đích 1 Công ty CP thủy điện Khun Há 
Số nhà 070, tổ 5, phường Đoàn Kết, 

thành phố Lai Châu - 0888.451.888 

7 Thủy điện Nậm Xí Lùng 1 

Công ty CP thủy điện Nậm Xí Lùng 

Số 068, đường Cù Chính Lan, phường 

Đông Phong, thành phố Lai Châu - 

0982129759 

8 Thủy điện Nậm Xí Lùng 2 

9 Thủy điện Nậm Xí Lùng 2A 

10 Thủy điện Nậm Sì Lường 1A Công ty CP năng lượng xanh GENCO 

Số 449, đường Phan Đình Giót, phường 

Đông Phong, thành phố Lai Châu - 

0913.259.639 

11 Thủy điện Nậm So 2 Công ty CP phát triển điện Lai Châu 
Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu - 0975.553.223 

12 Thủy điện Nậm Pạc 1 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng thủy 

điện 

Tổ 3, phường Quyết Tiến, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu - 0976.084.519 13 Thủy điện Nậm Pạc 2 

14 Thủy điện Pa Hạ Công ty Cổ phần thủy điện Việt Nam 
Bản Pá Hạ, xã Pa Vệ Sử, huyện Mường 

Tè - 0978.789.255 

15 Thủy điện Nậm So 1 Công ty CP thủy điện Nậm So 1 
Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu - 0975.553.223 

16 Thủy điện Nậm Lụm 2 Công ty CP SCI Lai Châu 
Thôn Tây Sơn, xã Mường So, huyện 

Phong Thổ - 0968.656.786 

17 Thủy điện Nậm Cấu 1 
Công ty CP kinh doanh xi măng miền 

Bắc 

Tầng 3, Tòa nhà CT1, chung cư Ngô 

Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà 

Đông, Hà Nội - 0972.135.108 
18 Thủy điện Nậm Cấu 2 

19 Công trình thủy điện Chu Va 2 Công ty CP tập đoàn XD Thăng Long Thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch 
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Thất, TP Hà Nội - 0981.145.001 

20 Thủy điện Nậm Bụm 1 
Công ty cổ phần EHULA 

Bản Nà Hừ 2, xã Bum Nưa, huyện 

Mường Tè - 0913.283.395 21 Thủy điện Nậm Bụm 2 

22 Thủy điện Nậm Pạc 1 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng thủy 

điện 

Tổ 3, phường Quyết Tiến, thành phố 

Lai Châu - 0976.084.519 23 Thủy điện Nậm Pạc 2 

24 Thủy điện Nậm Sì Lường 3 

Công ty CP Sông Đà 705 

Km 3+ 320 đường Bum Nưa - Pa Vệ 

Sử, bản Nậm Cấu, xã Bum Tở, huyện 

Mường Tè - 0968990623 
25 Thủy điện Nậm Sì Lường 4 

26 Thủy điện Nậm Cuổi Công ty CP thủy điện Nậm Cuổi 
Số 18, phường Đoàn Kết, thành phố Lai 

Châu - 0912.555.397 

27 Thủy điện Pa Tần 2 Công ty CP Phát triển điện Pa Tần 
Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu - 0975.553.223 

28 Thủy điện Nậm Củm 5 Công ty CP năng lượng Nậm Củm 5 
Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu - 0912536199 

29 Thủy điện Phiêng Lúc Công ty CP thủy điện Phiêng Lúc 
Bản Phiêng Lúc, Xã Nậm Cần, Huyện 

Tân Uyên - 02462868899 

30 Thủy điện Kho Hà Công ty CP phát triển thủy điện Lai Châu 
SN 024, đường Bùi Chí Xuân, phường 

Tân Phong, TP Lai Châu - 0915067546 

31 Thủy điện Nậm Lằn Công ty CP PT năng lượng Vạn Thắng 
Tổ 3, phường Đoàn Kết, thành phố Lai 

Châu - 0979.761.579 

32 Thủy điện Nậm Hản 1 Công ty CP PT Năng lượng Lai Châu 

Số 083, đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Tân Phong, TP Lai Châu - 

01689.873.789 

33 Thủy điện Nậm Xe Công ty Cổ phần SCI Lai châu 
Thôn Tây Sơn, xã Mường So, huyện 

Phong Thổ - 0968.656.786 

34 Thủy điện Mường Kim 3 Công ty TNHH Bình Minh Lai Châu 
Tổ 18, phường Tân Phong, tp Lai Châu 

- 0964.031.517 

35 Thủy điện Vàng Ma Chải 2 
Công ty CP đầu tư PT năng lượng Việt 

Nam 

Số 347, đường Trần Hưng Đạo, P. 

Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu - 

0988.599.668 
36 Thủy điện Vàng Ma Chải 3 
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37 Thủy điện Nậm Củm 4 Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Củm 
Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu -  0912.536.199 

38  Thủy điện Pắc Ma Công ty Cổ phần thủy điện Pắc Ma 

Số 18, phường Đoàn Kết, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu –0982.270.928; 

0961.614.889 

39 

Thủy điện Nậm Củm 1 

Công ty CP năng lượng Nậm Củm 1 

Tổ 1, phường Quyết Tiến, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu – 

0969.619.286 

40 

Thủy điện Thọ Gụ 

Công ty CPPT thủy điện Quang Minh Lai 

Châu 

Tổ 18, phường Tân Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu – 

0968.186.186 

41 
Thủy điện Nậm Củm 3 

Công ty cổ phần phát triển điện Mường 

Tè 

Bản Mới, xã San Thàng, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu – 0984.663.168 

42 
Thủy điện Nậm Củm 2 

Công ty cổ phần phát triển điện Mường 

Tè 

Bản Mới, xã San Thàng, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu – 0984.663.168 

43 
Thủy điện Nậm Be 2 

Công ty Cổ phần thủy  

điện Nậm Be 

Bản Đoàn kết, xã Phúc Khoa, huyện 

Tân Uyên, tỉnh Lai Châu -  

44 Thủy điện Nậm Cấu Công ty cổ phần năng lượng Bảo Khang 

Số 122, ngõ 4, phố Đặng Văn Ngữ, tổ 

25, phường Đông Phong, thành phố Lai 

Châu – 0915.113.866 

45 Hồ chứa nước Giang Ma 
Ban QLDA ĐTXD các công trình nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 

Số 145 đường Lê Duẩn, phường Tân 

Phong, thành Phố Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu 

46 Thủy điện Nậm Luồng Công ty Cổ phần thủy điện Mường Tè 

Số 068, đường Cù Chính Lan, tổ 22, 

phường Đông Phong, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu – 0904.588.979 

47 Thủy điện Nậm Lằn 
Công ty CP Phát triển năng lượng Vạn 

Thắng 

Tổ 3, phường Đoàn Kết, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu – 0979.761.579 

48 Thủy điện Pa Tần 1 Công ty CP phát triển điện Pa Tần 
Tổ 23, phường Tân Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu– 
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0975.553.223; 0913.582.695 

49 Thủy điện Tả Páo Hồ 1B 

Công ty cổ phần đầu tư thủy điện HPL 

Số nhà 46, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 

17, phường Tân Phong, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu - 0985022556 
50 Thủy điện Tả Páo Hồ 1A 

51 Thủy điện Nậm Ma 3 Công ty CP đầu tư thủy điện Nậm Ma 3 

Số nhà 21, tổ 18, phường Tân Phong, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu – 

0912.826.999 

52 Thủy điện Nậm Ma 2A Công ty CP đầu tư thủy điện Nậm Ma 2A 

Số nhà 21, tổ 18, phường Tân Phong, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu – 

0912.826.999 

53 

Trang trại chăn nuôi heo theo hướng 

công nghiệp sạch gắn với trồng rừng 

bảo vệ môi trường 

Công ty Cổ phần chăn nuôi Lai Châu 
Bản Bó Lun, xã Pắc Ta, huyện Tân 

Uyên– 02137.306.688 

54 Thủy điện Nà An Công  ty  Cổphần thủy điện Nà An 
Bản Nà An, xã Mường Khoa, huyện 

Tân Uyên, tỉnh Lai Châu–0982.147.388 

 

 

 

 

 

 


		2023-12-28T16:43:29+0700


		2023-12-28T16:56:43+0700


		2023-12-28T16:56:43+0700


		2023-12-28T16:56:43+0700


		2023-12-28T16:56:43+0700


		2023-12-28T16:56:43+0700




